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Phụ lục 2
RÀ SOÁT ĐIỀU KIỆN VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng 10 năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

TT Nhóm điều kiện/nội dung rà soát Đơn vị tính Hiện
trạng

Yêu cầu
theo lộ
trình

Nhu cầu
bổ sung

Giai đoạn
thực hiện

Dự kiến
kinh phí

(triệu
đồng)

Ghi chú

I ĐỘI NGŨ

1 Giáo viên đủ điều kiện (*) tổ chức hoạt động bằng tiếng Anh/song
ngữ

Người 0 22 22 2041-2045 0,00

2 Giáo viên cần đào tạo năng lực tiếng Anh Người 0 0 0 0,00

3 Giáo viên cần bồi dưỡng năng lực tiếng Anh Người 0 22 22 2036-2040 900,00

4 Cán bộ quản lý cần đào tạo năng lực tiếng Anh Người 0 0 0 0,00

5 Cán bộ quản lý cần bồi dưỡng năng lực tiếng Anh Người 0 2 2 2036-2040 8,00

II HỌC LIỆU, TÀI NGUYÊN SỐ

1 Học liệu tiếng Anh/song ngữ Bộ 0 5 2 2041-2045 5,00

2 Tài nguyên số, tài liệu tham khảo Bộ/Gói 0 5 2 2041-2045 10,00

3 Nội dung, tài nguyên phục vụ xây dựng môi trường sử dụng tiếng
Anh

Bộ/Gói 0 5 2 2041-2045 50,00

III CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ

1 Phòng/khu vực tổ chức hoạt động cần bổ sung, cải tạo Phòng/Khu
vực

0 5 3 2041-2045 500,00
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2 Thiết bị phục vụ hoạt động tiếng Anh/song ngữ Bộ 0 5 3 2041-2045 100,00

3 Thiết bị nghe, nhìn, tương tác và thiết bị số Bộ 0 5 3 2041-2045 100,00

4 Hạ tầng mạng, đường truyền Cơ sở 2 0 0 0,00

IV NỀN TẢNG, CÔNG NGHỆ

1 Nền tảng/công cụ/hệ thống số hỗ trợ hoạt động giáo dục Nền tảng/Hệ
thống 0 2 2 2041-2045 100,00

2 Công cụ hỗ trợ phối hợp với cha mẹ trẻ em Công cụ 0 2 2 2041-2045 100,00

3 Ứng dụng công nghệ, AI phù hợp Nội dung/Giải
pháp

0 0 0 0,00
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